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                                                                                                                                       Biểu mẫu 3.2 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở  

 năm học 2022-2023 

( Kết quả HK I) 
 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I.1 
Số học sinh chia theo hạnh kiểm (áp 

dụng đối với HS được đánh giá theo 

Thông tư 58) 
427   222 205 

1 Tốt    (tỷ lệ so với tổng số) 410=96%   208-93.7 202-98.5 

2 Khá  (tỷ lệ so với tổng số) 17=4%   14-6.3 3-1.5 

3 Trung bình  (tỷ lệ so với tổng số) 0   0 0 

4 Yếu  (tỷ lệ so với tổng số) 0   0 0 

I.2 

Số học sinh chia theo KQRL (áp dụng 

đối với HS được đánh giá theo Thông tư 

22) 
458 234 224   

1 Tốt  (tỷ lệ so với tổng số) 424=92.6 222=95 202=90.2   

2 Khá   (tỷ lệ so với tổng số) 33=7.2 11=4.7 22=9.8   

3 Đạt   (tỷ lệ so với tổng số) 1=0.2 1=0.3 0   

4 Chưa đạt  (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0   

II.1 
Số học sinh chia theo KQ học tập 
(áp dụng đối với HS được đánh giá 
theo Thông tư 58) 

427   222 205 

1  Giỏi  (tỷ lệ so với tổng số) 165   68=30.6 97=47.3 

2 Khá  (tỷ lệ so với tổng số) 182   101=45.5 81=39.5 

3 Trung bình   (tỷ lệ so với tổng số) 79   53=23.9 26=12.7 

4 Yếu   (tỷ lệ so với tổng số) 1   0 1=0.5 

5  Kém   (tỷ lệ so với tổng số) 0   0 0 

II.2 

Số học sinh chia theo KQ học tập 

(áp dụng đối với HS được đánh giá 
theo Thông tư 22) 

458 234 224   

1  Tốt   (tỷ lệ so với tổng số) 101=22 55=23.5 46=20.5   

2 Khá   (tỷ lệ so với tổng số) 212=46.3 117=50 95=42.4   

3 Đạt   (tỷ lệ so với tổng số) 128=28 56=23.9 72=32.1   

4 Chưa đạt   (tỷ lệ so với tổng số) 17=3.7 6=2.6 11=5   

IV Số học sinh đạt giải các kỳ thi HSG      



1 Cấp quận      

2 Cấp tỉnh/thành phố      

3 
Quốc gia, khu vực một số nước, quốc 
tế 

     

V 
Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt 

nghiệp 
     

VI Số học sinh được công nhận tốt nghiệp      

1 Giỏi   (tỷ lệ so với tổng số)      

2 Khá  (tỷ lệ so với tổng số)      

3 Trung bình   (Tỷ lệ so với tổng số)      

VII 
Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng 

(tỷ lệ so với tổng số) 
     

VIII Số học sinh nam/số học sinh nữ      

IX Số học sinh dân tộc thiểu số      

  Hưng Đạo ngày 16  tháng 1 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 
 


